
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỚP 5 tuổi A  

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 23/05 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ   

* Thể dục sáng   

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng   

* Đón trẻ   

* Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện: CĐ: Đất 

nước Việt Nam  

Trò chuyện CĐ: 

Trường tiểu học của 

bé   

Trò chuyện Cđ: Bác 

Hồ của em   

Trò chuyện  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

- Đi vừa đập, bắt 

bóng 

- TCVĐ: Tung bóng   

Vận động 

- Chạy thay đổi 

hướng vận động theo 

đúng hiệu lệnh(Đổi 

hướng ít nhất 3 lần) 

- Tc: Chuyền bóng   

Vận động 

Chạy chậm khoảng 

100-120 m 

TC: Chuyền bóng   

Vận động 

Ôn đi vừa đập, bắt 

bóng  

T3 

Khám phá 

KPXH: Tìm hiểu về 

đất nước kỳ diệu   

Khám phá 

KPKH: Một số đồ 

dùng học tập của học 

sinh lớp 1.   

Rèn kĩ năng 

Kỹ năng sống kiểm 

soát cơn tức giận   

Văn học 

Truyện: “ Thánh 

Gióng”  

T4 

Nghỉ lễ ngày giải 

phóng miền Nam 

30/04  

Làm quen với toán 

Bé làm quen với các 

số từ 11 - 19.   

Khám phá 

KPXH: Bác Hồ của 

em.  

Làm quen với toán 

So sánh chiều cao 

của 3 đối tượng  

T5 

Nghỉ lễ ngày quốc tế 

lao động 01/05  

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán trường tiểu 

học ( mẫu)   

Âm nhạc 

NDTT: Dạy VĐ: 

Đêm qua em mơ gặp 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ theo ý thích  



Bác Hồ,  

- NDKH: Nghe hát: 

Bác Hồ người cho 

em tất cả, 

- TCAN: Thử tài của 

bé  

T6 

Âm nhạc 

- NDTT :+ VĐTN: 

Quê hương tươi đẹp 

-NDKH :+ Nghe : 

Nhớ về HD 

+ TC : Truyền tin  

Âm nhạc 

NDC: DH: Cháu vẫn 

nhớ trường mầm non 

NDKH: Nghe: Tạm 

biệt búp bê 

Trò chơi: Tai ai thính  

Làm quen chữ viết 

LQCC: s,x  

Âm nhạc 

- NDTT: - Dạy vận 

động: Múa với bạn 

Tây Nguyên ,  

- NDKH: + Nghe 

hát: Em nhớ Tây 

Nguyên 

+TC: Bạn nào hát  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

* T/c: Vòng tròn 

bánh xe quay 

* Trò chuyện về 

ngày giải phóng đất 

nước và quốc tế lao 

động 30/ 04- 01/ 05 

* Chơi tự do: ( Khu 

vườn cổ tích)  

- Trò chơi: Động và 

tượng 

- Thí nghiệm cục đất 

trên mặt nước 

- Chơi tự do ( Khu 

vườn cổ tích)   

* HĐ1: Trò chơi: 

Chạy tiếp cờ. 

* HĐ2: Cờ tổ quốc 

* HĐ3. Chơi tự do 

khu vườn cổ tích  

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ2: Bé với 

những chiếc hộp 

* HĐ3: Chơi tự do( 

Vườn cổ tích)  

T3 

* HĐ1. Trò chơi: Thi 

xem đội nào nhanh 

* HĐ2. Chơi với gân 

lá chuối 

* HĐ3. Chơi tự do: ( 

Khu vận động)   

* HĐ1: TC. Khởi 

động đến trường 

* HĐ2: Các chữ 

trong cụm từ" 

Trường tiểu học Tân 

Hưng" 

* HĐ3: Chơi tự do ( 

* HĐ1: Trò chơi: 

Đội nào nhanh nhất 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Sự kỳ diệu của giấy 

ăn 

* HĐ3. Chơi tự do ( 

Khu vườn phượng)  

* HĐ1: Quan sát các 

loài hoa trong vườn 

trường. 

* HĐ2: TC: Tìm lá 

cho hoa 

* HĐ3. Chơi tự do:( 

Khu vườn phượng)  



Khu vườn phượng)  

T4 

Nghỉ lễ 30/04  - Bé và trường Tiểu 

học. 

- Trò chơi: Bịt mắt 

bắt dê 

- Chơi tự do ( Khu 

vườn hoa)  

* HĐ1. Trò chơi: 

Cướp cờ 

* HĐ2. Vẽ danh lam 

thắng cảnh theo ý 

thích( bằng phấn) 

* HĐ3. Chơi tự do 

trong khu vườn hoa  

* HĐ1: Kéo co 

* HĐ2: Chơi với 

giấy 

*HĐ3. Chơi tự do ( 

Vườn hoa)  

T5 

Nghỉ lễ 01/ 05  - Dạo chơi thăm 

vườn hoa Thanh niên 

- TC: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do ( Khu 

vận động)  

*HĐ1. Trò chơi: Cua 

cắp 

*HĐ2. Xếp lăng 

Bác, nhà sàn Bác Hồ 

từ nguyên liệu thiên 

nhiên 

*HĐ3. Chơi tự do: 

Trong khu vận động  

* HĐ1: Trò chơi: 

kéo co 

* HĐ2: Trò chuyện 

về cách phòng tránh 

xâm hại cơ thể. 

* HĐ3. Chơi tự do: ( 

Khu vận động)  

T6 

* HĐ1. Trò chơi: Thi 

đi nhanh 

* HĐ2: Quan sát 

xóm gần trường 

* HĐ3: Chơi tự do: 

Khu vận động   

*HĐ1: dung dăng 

dung dẻ 

*HĐ2:Thăm quan 

trường tiểu học 

*HĐ3: Chơi tự do ( 

Khu vận động)  

* HĐ1. Trò chơi: 

Những con vật đáng 

yêu 

* HĐ2. Vẽ lăng Bác 

Hồ. 

* HĐ3. Chơi tự do: 

Trong khu vận động  

* TC: Taxi 

* Bé với mùa hè 

* Chơi tự do ( Khu 

vận động)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: CĐ: 

Đất nước Việt Nam  

Hoạt động góc: CĐ 

Trường tiểu học của 

bé  

Hoạt động góc: Chủ 

đề nhánh "Bác Hồ 

của bé"  

Hoạt động góc  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 



3. HĐ vệ sinh   3. HĐ vệ sinh  3. HĐ vệ sinh  3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động chiều 

T2 

- Tc: Vũ điệu âm 

nhạc 

- Tạo hình danh lam 

thắng cảnh của đất 

nước từ sợi dây 

thừng 

- Chơi tự chọn 

- NGCN   

* TC: Vũ điệu cơ thể 

* Tập bài nhảy: The 

party remix 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

- HĐ1: TC: Rồng rắn 

- HĐ2: Ôn về các 

chất dinh dưỡng. 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1. TC: Chạy 

tiếp cờ 

* HĐ2. Bé đánh răng 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

HĐ4; Nêu gương 

cuối ngày:  

T3 

* HĐ1. Đua thuyền 

* HĐ2:Làm bài tập 

trong vở tạo hình 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày:  

* TC: Thi xem ai 

nhanh 

* Bé làm máy chiếu 

3D 

* Chơi tự chọn 

* NGCN  

* HĐ1: Trò chơi 

"Dung dăng dung 

dẻ" 

* HĐ2: Xem tư liệu 

về Bác Hồ 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4 Nêu gương 

cuối ngày:  

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ 2: Giải câu đố 

trong chủ đề 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4;Nêu gương 

cuối ngày  

T4 

Nghỉ lễ 30/04  * TC: Vũ điệu âm 

nhạc 

* Bé không giao tiếp 

và đi theo người lạ 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2: Cùng bé đặt 

câu 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4 : Nêu gương 

cuối ngày:  

* HĐ1: TC. Rồng 

rắn lên mây 

* HĐ2: Ôn cách rửa 

mặt 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T5 

Nghỉ lễ 01/05  * TC: Ngón tay nhúc 

nhích 

* Làm bài tập trong 

vở bé LQVT qua các 

con số ( trang 38) 

* Chơi tự chọn 

*HĐ1. Lộn cầu vồng 

*HĐ2. Xoắn chữ cái 

từ giấy 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1. Trò chơi: 

Mưa to, mưa nhỏ. 

*HĐ2: Ôn số 7, 8, 9: 

*HĐ3. Chơi tự chọn:  

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  



* NGCN  

T6 

* HĐ1: T/c. Đua rết 

* HĐ2: Mở chủ 

đề"Trường tiểu học 

của bé"( Chuẩn bị 

tâm thế cho trẻ bước 

vào lớp 1) 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần   

*HĐ1: Tc. Vũ điệu 

âm thanh 

*HĐ2: Giao lưu 

chương trình "Tôi 

yêu Việt Nam" với 

lớp 4TA 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần:  

*HĐ1: Trò chơi: Hãy 

làm như tôi nói 

*HĐ2: Sinh nhật Bác 

Hồ 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần:  

* HĐ1: TC : Trồng 

cây 

* HĐ 2: Dọn vệ sinh 

lớp học 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  Đất nước Việt Nam  
Trường tiểu học của 

bé  
Bác Hồ của bé   

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - - LỚP 5 tuổi B  

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 23/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

MT55, 

MT1 

Trò chuyện 

Trò chuyện: Đất 

nước Việt Nam 

(MT51)  

Trò chuyện: Trường 

Tiểu học của bé(Cbi 

tâm thế cho trẻ vào 

lớp 1) (MT54)  

Trò chuyện: Bác Hồ 

của bé (MT84)  

Trò chuyện  MT51, 

MT54, 

MT84 



Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Chạy chậm khoảng 

100-120 m 

TC: Chuyền bóng 

(MT5)  
 

Vận động 

Chạy thay đổi hướng 

vận động theo đúng 

hiệu lệnh (đổi hướng 

ít nhất 3 lần) 

TCVĐ: Ném bóng 

vào rổ (MT3)  
 

Vận động 

Đi vừa đập, bắt bóng 

TCVĐ: Kẹp bóng 

(MT4)  
 

Vận động 

ÔN: Đập - bắt bóng 

tại chỗ 

TCVĐ: Cướp cờ  
 

MT101, 

MT5, 

MT32, 

MT3, 

MT72, 

MT108, 

MT4, 

MT84, 

MT73, 

MT104 

T3 

Làm quen với toán 

Đếm đến 10, nhận 

biết nhóm có 10 đối 

tượng. Nhận biết số 

10 (MT32)  
 

Steam 

LQCC: S, x (MT72)  
 

Làm quen với toán 

Bé làm quen với các 

số từ 11 - 19. 

(MT32)  
 

Truyện: 

Sự tích hồ Gươm  
 

T4 

Nghỉ ngày lễ 30/4  
 

Khám phá 

KPKH: Một số đồ 

dùng học tập của học 

sinh lớp 1.  
 

Khám phá 

Bác Hồ của em 

(MT84)  
 

Làm quen với toán 

Ôn các khối: vuông, 

chữ nhật, cầu, trụ  
 

T5 

Nghỉ lễ 1/5  
 

Âm nhạc 

Âm nhạc: 

* NDTT: Vận động 

minh hoạ:Tạm biệt 

búp bê. 

* NTKH: NH: Em 

thêm một tuổi 

* TC: Nghe tiếng hát 

Làm quen chữ viết 

Tập tô s, x( CBi tâm 

thế cho trẻ vào lớp 1) 

(MT73)  
 

Trò chơi chữ cái v, r, 

s, x  
 



tìm đồ vật (MT101)  
 

T6 

Âm nhạc 

NDC: VĐ: Quê 

hương tươi đẹp( Ân 

đa văn hóa) 

NDKH: Nghe: Nhớ 

về Hải Dương 

TCÂN: Truyền tin 

(MT101)  
 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán trường tiểu 

học (MT108)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ lăng Bác 

(MT104)  
 

Ôn bài hát: Yêu Hà 

Nội  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1: TC: Đua rết 

*HĐ2: Bé biết gì về 

ngày 30/4 và ngày 

1/5 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT51)  
 

*HĐ1. Trò chơi: Thi 

ghép chữ. 

*HĐ2: Xếp trường 

Tiểu học  

*HĐ3. Chơi tự do: 

(MT112)  
 

* HĐ1: . Kéo co 

* HĐ2: Trải nghiệm 

vui với cuộn giấy 

* HĐ3: Chơi tự do:  
 

a. Bé chơi đá bóng 

b: Hãy đứng theo c 

c: Chơi tự do.  
 

MT86, 

MT52, 

MT51, 

MT112, 

MT24, 

MT111, 

MT25, 

MT104 T3 

* HĐ1: TCVĐ: Thi 

xem ai đi nhanh 

* HĐ2: Những đặc 

sản của Hải Dương 

quê em 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT86)  
 

*HĐ1. Trò chơi: Đua 

rết 

*HĐ2.Bé tập làm 

MC 

*HĐ3. Chơi tự do:  
 

*HĐ1. Trò chơi: Thi 

xem ai nhanh ( giao 

lưu với lớp 5 tuổi C) 

*HĐ2. Xếp lăng Bác, 

nhà sàn Bác Hồ từ 

nguyên liệu thiên 

nhiên 

*HĐ3. Chơi tự do: 

(MT112)  
 

*HĐ1. Trò chơi: Kéo 

co 

*HĐ2. “Dạo chơi 

vườn trường” 

*HĐ3. Chơi tự do:  
 

T4 Nghỉ lễ 30/4  * HĐ1: TC: Cua cắp * HĐ1. Trò chơi: Thi *HĐ1. Trò chơi: Thi 



 *HĐ2: Thí nghiệm: 

Sự kỳ diệu của quả 

chanh (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

xem đội nào giỏi 

* HĐ2. Vẽ danh lam 

thắng cảnh theo ý 

thích( bằng phấn) 

* HĐ3. Chơi tự do: 

(MT104)  
 

đi nhanh 

*HĐ2. Bé thấy gì? 

*HĐ3. Chơi tự do:  
 

T5 

Nghỉ lễ QTLĐ 1/5  
 

* HĐ1 : TC: Chơi đồ 

* HĐ2: Xếp sỏi 

thành đồ dùng học 

tập 

* HĐ3.Chơi tự do: 

(MT111)  
 

*HĐ1: TC: Chìm nổi 

*HĐ2: Trang tri ảnh 

Bác Hồ 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT112)  
 

*HĐ1. Trò chơi: Kéo 

co 

*HĐ2: “ Vẽ theo ý 

thích” 

*HĐ3. Chơi tự do:  
 

T6 

*HĐ1: Thời trang 

các vùng miền 

* HĐ2. Trò chơi: Về 

đúng trang phục 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT52)  
 

Thăm quan trường 

tiểu học. (MT25)  
 

* HĐ1: TC: Trời 

nắng trời mưa 

* HĐ2: Thiết kế cây 

cầu bắc qua sông 

(5E) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT112)  
 

*. HĐ1: Trò chơi vận 

động: Về đúng vị trí 

* HĐ2: Chơi trong 

khu vườn cổ tích 

*HĐ3: Chơi tự do:  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: Đất 

nước Việt Nam  

Hoạt động góc: 

Trường Tiểu Học của 

bé  

Hoạt động góc  Hoạt động góc   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

 

Hoạt động chiều T2 

* HĐ1. Trốn tìm 

* HĐ2. Ô số thần kỳ 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ1. TC: Chạy tiếp 

cờ 

*HĐ2. Giải câu đố 

*HĐ1: Trò chơi: 

Đoán xem ai ra 

*HĐ2: VĐ theo bài 

*HĐ1: Trò chơi: 

Tung bóng 

*HĐ2. Cùng bé đặt 

MT32, 

MT101, 

MT8, 



* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT101)  
 

về đồ dùng học tập 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  
 

hát Tiếng anh: 

Lonely 

*HĐ3: Chơi, theo ý 

thich 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT101)  
 

câu 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày:  
 

MT54, 

MT34, 

MT33, 

MT85 

T3 

* HĐ1: TC: Anh lùn, 

anh cao 

* HĐ2: Luyện đếm 

trong phạm vi 10 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT32)  
 

* HĐ1: Vũ điệu âm 

nhạc 

* HĐ2: Nhảy dân vũ: 

bài: Trái đất này là 

của chúng mình 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT8)  
 

*HĐ1: Trò chơi: 

Truyền tin 

*HĐ2: Làm trong vở 

BLQVT bài: Tách, 

gộp trong phạm vi 10 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT34)  
 

*HĐ1: Trò chơi"Lộn 

cầu vồng" 

*HĐ2: Chơi với dải 

giấy 

*HĐ2:Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

T4 

Nghỉ lễ 30/4  
 

* HĐ1. Trò chơi: 

Vuốt ve 

* HĐ2: Bé tập nói 

tên các đồ dùng học 

tập bằng tiếng anh ( 

youtobe- Thanh nấm) 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn. 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

*HĐ1: Trò chơi: 

chóc cha chóc chách 

*HĐ2: Làm trong vở 

BLQVT so sánh, 

thêm bớt trong phạm 

vi 10 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT33)  
 

*HĐ1: TC "Kéo cưa 

lừa sẻ" 

*HĐ2:Trò chuyện về 

những đồ uống có 

hại cho sức khỏe. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4:Nêu gương 

cuối ngày  
 

T5 

Nghỉ lễ 1/5  
 

* HĐ1: TC: Đoán 

xem ai ra 

*HĐ2: Bé bảo vệ đồ 

*HĐ1. TC: Thượng 

đế cần 

*HĐ2: Dạy trẻ thực 

*HĐ1: TC "Nu na nu 

nống" 

*HĐ2: Du lịch qua 



dùng học tập như thế 

nào 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

hành một số kỹ năng 

thoát hiểm khi gặp 

hỏa hoạn  

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

màn ảnh nhỏ. 

*HĐ3:Chơi tự chọn. 

*HĐ4:Nêu gương 

cuối ngày  
 

T6 

* HĐ1. TC: Chuyển 

nước ngọt ra đảo xa 

* HĐ2: Bé với biển 

đảo quê hương 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần  
 

Tham gia chương 

trình "Tôi yêu Việt 

Nam"  

Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần:  
 

*HĐ1: Trò chơi: Đội 

nào giỏi hơn 

*HĐ2: Thưởng thức 

nghệ thuật: Mừng 

ngày sinh nhật Bác 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT85)  
 

*HĐ1: Trò chơi: Lộn 

cầu vồng 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh: 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối tuần:  
 

Chủ đề - Sự kiện  Đất nước Việt Nam  
Trường tiểu học của 

bé  
Bác Hồ của bé  

 

 

                                                      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỚP 5 tuổi C  

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 23/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT54)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ( LQ với 

tiếng anh) (MT54)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ( LQ với 

tiếng anh) (MT54)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

MT54, 

MT1 

Trò chuyện 
Trò chuyện chủ đề: 

Đất nước Việt Nam 

Trò chuyện CĐ: 

Trường tiểu học của 

Trò chuyện CĐ: Bác 

Hồ của em (MT84)  

Trò chuyện  MT51, 

MT55, 



(MT51)  bé ( CB cho trẻ vào 

lớp 1 về tâm lý) 

(MT55)  

MT84 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

- Đi vừa đập, bắt 

bóng 

- TC: Kẹp bóng 

(MT4)  
 

Vận động 

- Chạy thay đổi 

hướng vận động theo 

đúng hiệu lệnh(Đổi 

hướng ít nhất 3 lần) 

- TC: Chuyền bóng 

(MT3)  
 

Vận động 

Chạy chậm khoảng 

100-120 m 

 

TC: Chuyền bóng 

(MT5)  
 

Vận động 

Ôn - Chạy thay đổi 

hướng vận động theo 

đúng hiệu lệnh(Đổi 

hướng ít nhất 3 lần) 

- TC: Chuyền bóng  
 

MT62, 

MT101, 

MT4, 

MT3, 

MT33, 

MT72, 

MT108, 

MT5, 

MT84, 

MT85, 

MT111 

T3 

Âm nhạc 

- NDC : DVĐ: Quê 

hương tươi đẹp 

-ND KH : Nghe: 

Nhớ về HD 

- TC: Ai làm đúng 

(MT101)  
 

Làm quen với toán 

Thêm bớt, so sánh 

trong phạm vi 10 

(MT33)  
 

Khám phá 

Bác Hồ của em. 

(MT84)  
 

Văn học 

Ôn thơ: Hoa quanh 

lăng bác  
 

T4 

Nghỉ ngày 30/4.  
 

Steam 

Làm quen chữ cái s, 

x (MT72)  
 

Steam 

THIẾT KẾ CÂY 

CẦU BẮC QUA 

SÔNG (MT111)  
 

Âm nhạc 

Rèn kỹ năng VĐ bài 

hát: Tạm biệt búp bê  
 

T5 

Nghỉ ngày 1/5  
 

Âm nhạc 

- TT: Dạy VĐ: Tạm 

biệt búp bê  

Văn học 

Thơ: Hoa quanh lăng 

Bác (Rèn phát âm 

Hoạt động tạo hình 

Ôn tập, rèn kỹ năng : 

Vẽ trường tiểu học  



- KH: Nghe hát: 

,Cháu vẫn nhớ 

trường Mầm non, 

- TC: Thử tài của bé 

(MT101)  
 

chuẩn L/N) (MT85)  
 

 

T6 

Văn học 

Thơ : Hạt Gạo Làng 

Ta( Rèn phát ân l/n) 

(MT62)  
 

Hoạt động tạo hình 

Trường Tiểu học của 

bé( UDCNTT) 

(MT108)  
 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy vận 

động múa “Nhớ ơn 

Bác” 

 

- NDKH: + Nghe hát 

“ Bác Hồ một tình 

yêu bao la” 

 

+ TC: Tiếng hát ở 

đâu. (MT85)  
 

Làm quen với toán 

Ôn tập, rèn kỹ năng: 

Ôn Thêm bớt, so 

sánh trọng phạm vi 

10  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

* HĐ1: Trò chơi: 

Mèo đuổi chuột 

* HĐ2:Thí nghiệm 

màu nước và dầu ăn 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

* HĐ1: Trò chơi: 

Chạy tiếp cờ. 

* HĐ2: Tìm hiểu cờ 

tổ quốc 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  
 

*HĐ1. Trò chơi: Đội 

lá 

*HĐ2. Dạo chơi, 

quan sát vườn hoa 

trước sân trường 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT25)  
 

*HĐ1: TC: Đua rết 

*HĐ2: Chơi với lá 

chuối 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

MT24, 

MT108, 

MT25, 

MT52, 

MT60, 

MT28, 

MT58, 

MT112, 

MT111 T3 

* HĐ1: Trò chơi: 

Cua cắp  

* HĐ2: Bé sáng tạo 

* HĐ1: Trò chơi: 

Động và tượng 

* HĐ2: Thí nghiệm 

*HĐ1. Trò chơi: Thi 

xem ai nhanh 

*HĐ2. Xếp lăng 

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ2: Bé với 



chú rùa  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT108)  
 

làm nổi cục đất 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  
 

Bác, nhà sàn Bác Hồ 

từ nguyên liệu thiên 

nhiên( Giao lưu lớp 

5TB) 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT112)  
 

những chiếc hộp 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

T4 

Nghỉ 30//4  
 

* HĐ1: Trò chơi: Bịt 

mắt bắt dê 

* HĐ2: Bé biết gì về 

trường Tiểu 

học.(CBTT cho trẻ 

vào lớp 1) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT60)  
 

Thời trang các vùng 

miền( Giao lưu với 

lớp 5TD) 

Trò chơi: Về đúng 

trang phục 

Chơi tự do  
 

*HĐ1: TC: Trời 

nắng, trời mưa. 

*HĐ2: Cảm nhận 

thời tiết mùa hè 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

T5 

Nghỉ 1/5  
 

*HĐ1. : Thi xem ai 

nhanh 

*HĐ2. Một số tình 

huống tai nạn thương 

tích thường gặp 

(CBTT cho trẻ vào 

lớp 1) 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT28)  
 

*HĐ1. Trò chơi: 

Chơi đồ 

*HĐ2. Lao động nhổ 

cỏ, cắt tỉa cây 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT28)  
 

*HĐ1: TC: Kéo co 

*HĐ2: Chơi các trò 

chơi dân gian 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

T6 

* HĐ1: Đong nước 

* HĐ2: Chăm sóc 

cây xanh 

* HĐ3: Chơi tự do 

Bé thăm quan, trải 

nghiệm tại trương 

Tiểu Học Tân Hưng( 

CBTT cho trẻ vào 

*HĐ1. Trò chơi: Kéo 

co 

*HĐ2. Vẽ theo ý 

thích 

*HĐ1: TC: Chìm nổi 

*HĐ2: In hình bàn 

tay trên cát. 

*HĐ3: Chơi tự do  



(MT25)  
 

lớp 1) (MT58)  
 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT111)  
 

 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: CĐ 

Đất nước Việt Nam 

(MT30)  

Hoạt động góc: CĐ 

Trường tiểu học của 

bé (MT30)  

Hoạt động góc: CĐ 

Bác Hồ Của Em 

(MT58)  

Hoạt động góc  MT30, 

MT58 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT55)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT28)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT28)  

Hoạt động ăn ,ngủ, 

vệ sinh  

MT55, 

MT28 

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ1: Nhện giăng 

tơ  

* HĐ2: Làm bài tập 

trong vở" Bé làm 

quen chữ cái v, r 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT73)  
 

* HĐ1:TC: Ai đoán 

giỏi 

* HĐ2: Nghe các bài 

hát trong chủ đề 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4:Nêu gương 

cuối ngày (MT101)  
 

* HĐ1: Trò chơi: 

Truyền tin. 

* HĐ2: Làm trong 

vở BLQVT bài: 

Tách, gộp trong 

phạm vi 10. 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn. 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT34)  
 

*HĐ1: TC: Rồng rắn 

*HĐ2: Ôn về các 

chất dinh dưỡng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: nêu gương 

cuối ngày  
 MT73, 

MT108, 

MT25, 

MT101, 

MT28, 

MT32, 

MT86, 

MT34, 

MT85, 

MT60, 

MT30 T3 

* HĐ1: TC: Chạy 

tiếp cờ 

* HĐ2: Bộ sưu tập 

cảnh đẹp quê em.( 

mom) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT108)  
 

* HĐ1: TC: Tôm, cá 

cua 

* HĐ2: Tập bài đân 

vũ bài: Ý trí Việt 

Nam 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT101)  
 

* HĐ1: TC: Cướp 

cờ. 

* HĐ2: Nghe đọc 

thơ: Ảnh Bác 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT85)  
 

*HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

*HĐ2: Rèn trẻ kĩ 

năng gấp quần áo, 

sắp xếp đồ dùng 

trong balo 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

T4 Nghỉ 30/4  * HĐ1.TC: Chạy tiếp *HĐ1: Trò chơi: *HĐ1: TC: Thi xem 



 cờ  

* HĐ2. Bé đánh răng 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT28)  
 

Tung bóng 

*HĐ2: Cùng bé đặt 

câu( LQV tiếng anh) 

*HĐ3: Chơi tự do 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT60)  
 

ai nhanh 

*HĐ2: Bé làm máy 

chiếu 3D 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

T5 

Nghỉ 1/5  
 

* HĐ1: Ô tô và chim 

sẻ 

* HĐ2: Làm bài tập 

trong vở BLQVT: 

đếm đến 10 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT32)  
 

*HĐ1: Trò chơi: Đội 

nào giỏi hơn 

*HĐ2: Thưởng thức 

nghệ thuật: Bác Hồ 

kính yêu ! ( Đa văn 

hóa) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT30)  
 

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2: Giải câu đố 

trong chủ đề 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

T6 

* HĐ1:TC: Kéo co: 

* HĐ2: Mở chủ đề" 

Trường Tiểu học 

thân yêu"( CBTT 

cho trẻ vào lớp 1) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối Ngày- cuối tuần 

(MT25)  
 

*HĐ1. Tham gia 

chương trình "Tôi 

yêu Việt Nam" 

*HĐ1. Nêu gương 

cuố ngày- cuối tuần: 

(MT86)  
 

*HĐ1: Trò chơi: Hãy 

làm như tôi nói 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT28)  
 

*HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  Đất nước Việt Nam  
Trường tiểu học của 

bé  
Bác Hồ của bé  

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 -  LỚP 5 tuổi D  

 

 

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 23/05 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

Đón trẻ (MT54)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 
Trò chuyện: CĐ: Đất 

nước Việt Nam (MT51)  

Trò chuyện: CĐ: Trường 

tiểu học của bé (MT54)  

Trò chuyện: CĐ: Bác Hồ 

của bé (MT55)  

Trò chuyện  

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

KPXH: Tìm hiểu 

về đất nước kỳ 

diệu (MT25)  

Khám phá 

KPKH: Một số đồ dùng học 

tập củahọc sinh lớp 1. 

(MT25)  

Khám phá 

KPXH: Bác Hồ của em. 

(MT51)  

Steam 

KPKH: Làm thạch từ khuôn  

T3 

Âm nhạc 

Âm nhạc đa văn 

hóa 

- NDTT: Vận 

động sáng tạo: 

Múa với bạn Tây 

Nguyên 

- NDKH: Nghe 

hát: Ru em- Dân 

ca Xê Đăng 

TC: Nghe âm 

thanh đoán tên 

nhạc cụ (MT86)  

Âm nhạc 

Âm nhạc: 

* NDTT: Vận động minh 

hoạ:Tạm biệt búp bê. 

* NTKH: NH: Em thêm 

một tuổi 

* TC: Nghe tiếng hát tìm đồ 

vật (MT101)  

Steam 

LQCC: x, s (MT72)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ quê hương bé (Ý thích)  



T4 

Nghỉ ngày lễ 30/4  Văn học 

Văn học: Thơ: Bé vào lớp 

1.( Lồng ghép CĐ phát âm 

chuẩn phụ âm L/N cho trẻ) 

(MT62)  

Làm quen với toán 

Bé làm quen với các số từ 

11 - 19 (MT32)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ cuối 

chủ đề  

T5 

Nghỉ ngày lễ 1/5  Vận động 

Chạy chậm khoảng 100-

120m (MT5)  

Âm nhạc 

AN- NDTT: Dạy VĐ: 

Đêm qua em mơ gặp Bác 

Hồ,  

-NDKH: Nghe hát: Bác 

Hồ người cho em tất cả, 

- TCAN: Thử tài của bé 

(MT85)  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái b, d, đ  

T6 

Vận động 

Đi vừa đập, bắt 

bóng 

- TC: Kẹp bóng 

(MT4)  

Làm quen với toán 

LQVT: Thêm bớt, so sánh 

trong phạm vi 10 (MT33)  

Vận động 

- TDKN: Chạy thay đổi 

hướng vận động theo đúng 

hiệu lệnh( đổi hướng ít 

nhất 3 lần) 

- TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

(MT3)  

Văn học 

VH:Thơ: “Hoa quanh lăng 

Bác”  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1: TC: Cướp 

cờ 

*HĐ2: Bé biết gì 

về ngày 30/4 và 

ngày 1/5 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT51)  

* HĐ1. Bé tập làm MC 

* HĐ2. Trò chơi:Đua rết 

* HĐ3. Chơi tự do: (MT58)  

* HĐ1: Trò chơi: Đội nào 

nhanh nhất 

* HĐ2: Thí nghiệm: Sự kỳ 

diệu của giấy ăn 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT24)  

* HĐ1: TC: Nhảy qua suối 

* HĐ2: TN: Nước lên 

xuống dốc 

* HĐ3: Chơi tự do  

T3 
Nghỉ ngày lễ 30/4  * HĐ1: TC: Truyền tin 

* HĐ2: Vẽ trường tiểu học 

* HĐ1: Cờ tổ quốc 

* HĐ2: TC: Chạy tiếp cờ 

*HĐ1: TCVĐ: Trời nắng, 

trời mưa. 



bằng phấn 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT104)  

* HĐ3: Chơi tự do (MT8)  *HĐ2: Cảm nhận thời tiết 

mùa hè 

*HĐ3: Chơi tự do  

T4 

Nghỉ ngày lễ 

QTLĐ 1/5  

* HĐ1: TC: Trời nắng trời 

mưa 

* HĐ2: Thiết kế cây cầu 

bắc qua sông( Steam) 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT112)  

* HĐ1: Thời trang các 

vùng miền( Giao lưu với 

lớp 5TC) 

* HĐ2: Trò chơi: Về đúng 

trang phục 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT25)  

*HĐ1: TC: Kéo co 

*HĐ2: Chơi với giấy 

*HĐ3: Chơi tự do  

T5 

Nghỉ lễ QTLĐ 1/5  * HĐ1: Đố bạn tôi đang làm 

gì? 

* HĐ 2: T/C: Về đúng lớp 

* HĐ3:Chơi tự do: (MT55)  

* HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2: Bé xếp lăng Bác từ 

hột hạt 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT108)  

* HĐ1: TC: Thi xem đội 

nào giỏi 

* HĐ2: Vật chìm vật nổi 

* HĐ3 Chơi tự do  

T6 

* HĐ1: TC: Nhảy 

qua suối 

* HĐ2:TN: Nước 

lên xuống dốc 

* HĐ3: Chơi tự 

do (MT24)  

* HĐ2: Thăm quan trường 

tiểu học. (MT25)  

* HĐ1. Trò chơi: Những 

con vật đáng yêu 

* HĐ2. Vẽ lăng Bác Hồ. 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT104)  

* HĐ1: TC: Kéo co 

* HĐ2: Chơi với giấy 

* HĐ3: Chơi tự do:  

Hoạt động 

chơi góc 

Hoạt động góc: CĐ: Đất 

nước Việt Nam (MT60)  

Hoạt động góc: CĐ: Trường 

tiểu học của bé (MT58)  

Hoạt động góc: CĐ: Bác 

Hồ của bé (MT30)  

Hoạt động góc  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT55)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT28)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT28)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động 

chiều 
T2 

* HĐ1: TC: Rồng rắn 

* HĐ2: Ôn về các 

chất dinh dưỡng. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

*HĐ1. Lộn cầu vồng 

*HĐ2. Xoắn chữ cái từ giấy 

*HĐ3.Chơi tự chọn  

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT111)  

* HĐ1: TC: Vỗ cái tay lên 

đi 

* HĐ2: Kỹ năng sơ cứu 

vết thương khi bị chảy 

máu 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

* HĐ1: Làm bài trong sách 

toán 

* HĐ2: TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ3: Chơi tự chọn:  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  



ngày (MT55)  

T3 

Nghỉ ngày lễ 30/4  * HĐ1: T/C: Động và tượng 

* HĐ2: Bé sao chép tên 

mình 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT73)  

* HĐ1: Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

* HĐ2: Xem tư liệu về 

Bác Hồ. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4 Nêu gương cuối 

ngày: (MT84)  

*HĐ1: TC: Nu na nu nống 

*HĐ2: Làm quen bài hát: 

ABC song 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T4 

Nghỉ ngày lễ QT lao 

động 1/5  

*HĐ1:TC: Chọn đồ dùng 

học tập 

* HĐ2: Bé xem vi deo một 

số hình ảnh trường tiểu học 

Tân Hưng 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT52)  

* HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

* HĐ2: Cùng bé đặt câu 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4 : Nêu gương cuối 

ngày: (MT55)  

*HĐ1: TC: Thượng đế cần 

*HĐ2: Dạy trẻ thực hành 

một số kỹ năng thoát hiểm 

khi gặp hỏa hoạn  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T5 

* HĐ1: Bé với biển 

đảo thân yêu 

* HĐ2: TC: Chuyển 

nước ngọt ra đảo xa  

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT52)  

* HĐ1. Trò chơi: TC: Thi 

xem ai nhanh 

* HĐ2. Một số tình huống 

tai nạn thương tích thường 

gặp 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT28)  

* HĐ1: Làm bài tập trong 

vở toán  

* HĐ2: TC: Rồng rắn 

* HĐ3: Chơi tự chọn: 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày: (MT34)  

* HĐ1: TC: Rồng rắn lên 

mây 

* HĐ2: Ôn các khối 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T6 

* HĐ1: TC: Bắt vịt 

trên cạn 

* HĐ2: Lao động dọn 

vệ sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT55)  

* HĐ1. Chạy tiếp cờ 

* HĐ2: Bộ sưu tập về đồ 

dùng trường tiểu học 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần (MT54)  

* HĐ1. Trò chơi: Bắt vịt 

trên cạn 

* HĐ2. Lao động dọn vệ 

sinh  

* HĐ3: Chơi tự chọn: 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần (MT55)  

* HĐ1: TC: Vỗ cái tay lên 

đi. 

* HĐ2: Lao động vệ sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần  



Chủ đề - Sự 

kiện  
Đất nước Việt Nam  Trường tiểu học của bé  Bác Hồ của bé  Ôn tập 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi E  

Tên giáo viên: Lớp 5 tuổi E  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 28/04 đến 02/05 

Tuần 2 

Từ 05/05 đến 

09/05 

Tuần 3 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 4 

Từ 19/05 đến 23/05 

Đón trẻ, thể dục sáng 

Đón trẻ (MT54)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ 

(MT55)  
Thể dục sáng 

(MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện (Đất nước 

Việt Nam) (MT51)  

Trò chuyện 

(Trường tiểu 

học của bé) 

(MT54)  

Trò chuyện (Bác Hồ của 

bé) (MT55)  

Trò chuyện  

Hoạt động 

học 
T2 

Âm nhạc 

Âm nhạc đa văn hóa 

- NDTT: Vận động sáng 

tạo: Múa với bạn Tây 

Nguyên 

- NDKH: Nghe hát: Ru 

Vận động 

Chạy thay đổi 

hướng vận 

động theo đúng 

hiệu lệnh 

- TCVĐ: Ném 

Vận động 

Chạy chậm khoảng 100-

120 m 

TC: Kéo co (MT5)  

Âm nhạc 

- NDTT: Vận động 

minh hoạ:Tạm biệt 

búp bê. 

- NTKH: NH: Em 

thêm mộ tuổi 



em- Dân ca Xê Đăng 

TC: Nghe âm thanh đoán 

tên nhạc cụ (MT86)  

bóng vào rổ 

(MT3)  

TC: Nghe tiếng hát 

tìm đồ vật  

T3 

Văn học 

Thơ: Hạt gạo làng ta (Rèn 

phát âm L/N) (MT62)  

Làm quen với 

toán 

Thêm bớt, so 

sánh trong 

phạm vi 10 

(MT33)  

Làm quen với toán 

Chia nhóm có 10 đối tượng 

làm 2 phần (MT34)  

Làm quen với toán 

Ôn các số từ 6-10  

T4 

NGHỈ LỄ 30/4  Âm nhạc 

- NDC: DH: 

Cháu vẫn nhớ 

trường mầm 

non 

- NDKH: Nghe: 

Tạm biệt búp 

bê 

Trò chơi: Tai ai 

thính (MT101)  

Văn học 

Thơ: Hoa quanh lăng Bác 

(Rèn phát âm L/N) 

(MT85)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ theo ý thích  

T5 

NGHỈ LỄ 1/5  Làm quen chữ 

viết 

LQCC x, s 

(MT72)  

Âm nhạc 

- NDC: DVĐ múa minh 

họa: Đêm qua em mơ gặp 

Bác Hồ  

- NDKH:Nghe: Ai yêu Bác 

Hồ Chí Minh hơn thiếu 

niên nhi đồng 

TCAN: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát (MT84)  

Văn học 

Thơ: Bé sắp vào lớp 1  



T6 

Vận động 

Đi vừa đập, bắt bóng 

- TC: Kẹp bóng (MT4)  

Khám phá 

KPKH: Một số 

đồ dùng học tập 

của học sinh 

lớp 1. (MT60)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ lăng Bác Hồ (đề tài) 

(MT51)  

Làm quen chữ viết 

Ôn chữ cái l,m, n, s, x  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

*HĐ1: TC: Bóng tròn to 

*HĐ2: Trò chuyện về một 

số danh lam thắng cảnh 

của Hải Dương 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  

* HĐ1: TC: 

Tung giấy  

* HĐ2: Chơi 

với giấy 

* HĐ3: Chơi tự 

do (MT112)  

*HĐ1: TC: chuyển thạch 

*HĐ2: Thí nghiệm: Làm 

thạch( 5E) 

*HĐ3: Chơi tự do (MT8)  

* HĐ1: TC: Đội nào 

nhanh hơn 

* HĐ2: Dạo chơi và 

cảm nhận thời tiết 

mùa hè 

* HĐ 3: Chơi tự do  

T3 

*HĐ1: TC: Cướp cờ 

*HĐ2: Bé biết gì về ngày 

30/4 và ngày 1/5 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT51)  

* HĐ1. TC: Thi 

đi nhanh 

* HĐ2: Trò 

chuyện về 

trường Tiểu học 

* HĐ3. Chơi tự 

do (MT58)  

* HĐ1: Trò chơi: Đua rết 

* HĐ2: Thí nghiệm: Hạt 

tiêu chạy trốn 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

* HĐ1: TC: Nhảy lò 

cò 

* HĐ1: Ôn chữ cái h, 

k, g,y 

* HĐ3: Chơi tự do  

T4 

NGHỈ LỄ 30/4  * HĐ1: TC: 

Đôi chân khéo 

léo 

* HĐ2: Quan 

sát những đám 

mây 

* HĐ3. Chơi tự 

do (MT54)  

TC: Hãy làm theo tôi 

- Ôn số trong phạm vi 10 

(MT32)  

* HĐ1,Trò chơi: Cua 

cắp 

* HĐ2. Hạt gạo nhảy 

múa 

* HĐ3: Chơi tự do  

T5 

NGHỈ LỄ 1/5  *HĐ1: TC: 

Làm theo yêu 

cầu 

* HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2: Bé xếp lăng Bác từ 

hột hạt 

* HĐ1,Trò chơi: Đua 

rết 

* HĐ2. Vẽ theo ý 



*HĐ2: Thí 

nghiệm “Câu 

đá” 

*HĐ3: Chơi tự 

do (MT24)  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT108)  

thích 

* HĐ3: Chơi tự do  

T6 

*HĐ1: TCVĐ: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2: Thí nghiệm: Sóng 

thần (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

* HĐ1:TC: 

Chuyền trứng 

* HĐ2:Thí 

nghiệm: Qủa 

trứng biết 

đứng( 5E) 

* HĐ3:Chơi tự 

do (MT24)  

* HĐ1: Bé với chong 

chóng 

* HĐ2: TC: Bánh xe quay 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT28)  

* HĐ1,Trò chơi: Thi 

xem bạn nào nhanh 

* HĐ2. Thí nghiệm: 

Cốc nước úp ngược 

* HĐ3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc (Đất nước 

Việt Nam) (MT25)  

Hoạt động góc 

(Trường tiểu 

học của bé) 

(MT73)  

Hoạt động góc (Bác Hồ 

của bé) (MT30)  

Hoạt động góc (Đất 

nước Việt Nam)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ,ngủ, vệ 

sinh (MT55)  

Hoạt động ăn 

,ngủ, vệ sinh 

(MT54)  

Hoạt động ăn ,ngủ, vệ sinh 

(MT55)  

Hoạt động ăn ,ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động 

chiều 
T2 

*HĐ1:TC: Vỗ cái tay lên 

đi 

*HĐ2: Kỹ năng sơ cứu 

vết thương khi bị chảy 

máu 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

* HĐ1. TC: 

Hãy làm theo 

tôi 

* HĐ2. Rèn kỹ 

năng đánh răng 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu 

gương cuối 

ngày (MT54)  

* HĐ1:TC: Hãy làm theo 

tôi 

* HĐ2: Nghe các bài hát 

trong chủ đề 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  

* HĐ1:TC: Gieo hạt 

* HĐ2: Ôn rửa tay 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  



T3 

*HĐ1: Kéo cưa lừa sẻ 

*HĐ2: Làm bài trong vở 

tạo hình: Vẽ cảnh quê 

hương em 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT111)  

*HĐ1: Kéo cưa 

lừa sẻ 

*HĐ2: Làm bài 

trong vở tạo 

hình: Vẽ đồ 

dùng học tập 

*HĐ3. Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT104)  

*HĐ1. TC: Tập tầm vông 

*HĐ2. Bé làm gì khi người 

thân bị ốm 

*HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT55)  

* HĐ1:TC: Thi xem 

ai nhanh 

* HĐ2: Bé làm nước 

ép hoa quả 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

T4 

NGHỈ LỄ 30/4  *HĐ1: T/C: 

Mèo đuổi chuột 

*HĐ2: Làm bài 

trong vở chữ 

cái: v,r 

*HĐ3. Chơi tự 

chọn 

*HĐ4: Nêu 

gương cuối 

ngày (MT73)  

* HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

* HĐ2: Làm quen bài VĐ: 

Đêm qua em mơ gặp Bác 

Hồ 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4 : Nêu gương cuối 

ngày (MT30)  

* HĐ1:TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2:Rèn kỹ năng 

biểu diễn cho trẻ 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

T5 

NGHỈ LỄ 1/5  * HĐ1. Chạy 

tiếp cờ 

* HĐ2: Bộ sưu 

tập về đồ dùng 

trường tiểu học 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu g-

ương cuối ngày 

* HĐ1: T/C: Động và 

tượng 

* HĐ2: Bé sao chép tên 

mình 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  

* HĐ1:TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2:Làm bài trong 

sách toán 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  



(MT54)  

T6 

* HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ 2: Lao động vệ sinh 

*HĐ 3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần (MT55)  

* HĐ1: TC: 

Đua rết 

* HĐ2: Lao 

động vệ sinh 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu 

gương cuối 

ngày, cuối tuần 

(MT55)  

* HĐ1. Trò chơi: Mưa to 

mưa nhỏ 

* HĐ2: Lao động vệ sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4.Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần (MT55)  

* HĐ1:TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2:Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  Đất nước Việt Nam  
Trường tiểu học 

của bé  
Bác Hồ của bé   

 

 

 


